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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4415
	Nguyễn Định
	Hải Trạch, Bố Trạch

	2 
	4418
	Lê văn hiền
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	3 
	4419
	Phạm Thái
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	4 
	4420
	Nguyễn Thị Kiên Giang
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	5 
	4421
	Hoàng Trung Lương
	Tây Trạch, Bố Trạch

	6 
	4422
	Đoàn Minh Hiếu
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	7 
	4423
	Phạm Văn Thanh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	8 
	4424
	Nguyễn Văn Sỷ
	Quảng Long, Ba Đồn

	9 
	4425
	Đinh Vĩnh Phước
	Thuận Đức, Đồng Hới

	10 
	4432
	Lê trang thùy Linh
	Đồng Sơn, đồng Hới

	11 
	4434
	Nguyễn Văn An
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	12 
	4435
	Lê văn Tuấn
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	13 
	4437
	Mai Sỹ Nguyên
	Liên Trạch, Bố Trạch

	14 
	4438
	Võ Doãn Linh
	An Ninh Quảng Ninh

	15 
	4450
	Đoàn Văn diên
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	16 
	4451
	Đinh Trọng Tuấn Mã
	Đồng Mỹ, Đồng Hới

	17 
	4452
	Lê văn Hưng
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	18 
	4454
	Phạm Văn Thái
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	19 
	4457
	Trần Thị Thu Hiền
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	20 
	4458
	Hồ Đức Phong
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	21 
	4461
	Nguyễn Tuấn  Quang
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	22 
	4462
	Phạm Hữu Tuân
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	23 
	4463
	Vũ Quyết chiến
	Ba Đồn, Ba đồn

	24 
	4465
	Nguyễn Văn Thanh
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	25 
	4466
	Lê Thanh Hoàng
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	26 
	4467
	Võ Minh Châu
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	27 
	4468
	Hoàng tiến Lương
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	28 
	4469
	Diệp Minh PHương
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	29 
	4470
	Hoàng Minh Lê
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	30 
	4471
	Ngô Văn Long
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy

	31 
	4473
	Hoàng Văn Sỹ
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	32 
	4479
	Nguyễn THị Diệu Linh
	Nam Lý, Đồng Hới

	33 
	4478
	Dương Đăng Nam
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	34 
	4477
	Phạm Anh Phương
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	35 
	4486
	Nguyễn Thanh Mão
	An Thủy, Lệ Thủy

	36 
	4481
	Phan Thanh Đường
	Trung Trạch, Bố Trạch

	37 
	4482
	Nguyễn Thanh Dinh
	Đại Trạch, Bố Trạch

	38 
	4503
	Võ Thị Trang
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	39 
	4502
	Trần Văn Hưởng
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	40 
	4488
	Đinh Tiến sỷ
	Quảng Hòa ,Ba Đồn

	41 
	4506
	Hoàng Văn Hái
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	42 
	4492
	Ngô Thanh Tùng
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	43 
	4491
	Trương Sỉ Cường
	Quảng Thọ ,Ba Đồn

	44 
	4493
	Hoàng Thị Tuyết Nhung
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	45 
	4514
	Cao Phương Nam
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	46 
	4512
	Mai Văn Lâm
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	47 
	4515
	Phạm Văn Tuyến
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	48 
	4516
	Cao Thị Thu Hiền
	Quy Đạt, Minh Hóa

	49 
	4507
	Nguyễn Thị Hiền
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	50 
	4509
	Hoàng Thị Phương Huyền
	Quảng Thuận ,Ba Đồn

	51 
	4505
	Nguyễn Văn hai
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	52 
	4511
	Trương Thị  Mỷ Duyên
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	53 
	4487
	Châu Văn Phú
	An Thủy, Lệ Thủy

	54 
	4517
	Trần Thị Thu Vân
	Đồng Phú, Đồng Hới

	55 
	4519
	Trần Hữu Năm
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	56 
	4521
	Cao Thị Quý
	Đức Hóa, Tuyên Hóa


